QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA
Cách Bà Rịa khoảng 500 cây số về phía đông - nam bờ biển, đã mọc lên một chùm đảo san hô nhiều màu. Đó là quần đảo Trường Sa, mảnh đất xa xôi nhất của Tổ quốc ta.
Quần đảo gồm nhiều đảo nhỏ, đứng theo hình vòng cung. Mỗi đảo là một bông hoa san hô rực rỡ góp thành một lẵng hoa giữa mặt biển Đông xanh mênh mông.
Từ lâu, Trường Sa đã là mảnh đất gần gũi với ông cha ta. Đảo Nam Yết và Sơn Ca có giống dừa đá, trái nhỏ nhưng dày cùi, cây lực lưỡng, cao vút. Trên đảo còn có những cây bàng quả vuông bốn cạnh, to bằng nửa chiếc bi đông, nặng bốn năm lạng, khi chín vỏ ngả màu da cam. Gốc bàng to, đường kính chừng hai mét, xòe một tán lá rộng. Tán bàng là một cái nón che bóng mát cho những hòn đảo nhiều nắng này. Bàng và dừa đều đã cao tuổi, người lên đảo trồng cây chắc chắn từ rất xa xưa.
        Một buổi sáng đào công sự, lưỡi xẻng của anh chiến sĩ xúc lên một mảnh đồ gốm có nét hoa văn màu nâu và xanh, hình đuôi rồng. Anh chiến sĩ quả quyết rằng những nét hoa văn này y như hoa văn trên hũ rượu thờ ở đình làng anh. Nhiều thế hệ người Việt Nam đã đặt chân lên đây, khi tìm báu vật, khi trồng cây để xanh tươi mãi cho tới hôm nay.
                                                                   Hà Đình Cẩn
			                          Trích “Quần đảo san hô”

b) Dựa vào nội dung bài đọc, làm các bài tập dưới đây:
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:
Câu 1. (0,5 đ) Quần đảo Trường Sa nằm ở vị trí nào của bờ biển nước ta ?
A. Ở phía đông của bờ biển nước ta.
B. Đây là chùm đảo san hô xa xôi nhất của Tổ quốc.
C. Cách Bà Rịa khoảng 500 cây số về phía đông nam bờ biển nước ta.
Câu 2. (0,5 đ)  Quần đảo Trường Sa trông như thế nào ?
A. Quần đảo gồm nhiều đảo nhỏ, đứng thành hình vòng cung.
B. Quần đảo là một bông hoa san hô rực rỡ.
C. Cả hai đáp án trên.
Câu 3. (0,5 đ) Trên đảo trồng những loại cây gì ?
A. Cây bàng quả vuông bốn cạnh, gốc to, tán rộng.
B. Cây bàng quả vuông bốn cạnh và cây dừa đá, trái nhỏ, dày cùi.
C. Gốc bàng to, đường kính chừng hai mét, xòe một tán lá rộng.
Câu 4. (0,5 đ)  Dấu phẩy trong câu: Từ lâu, Trường Sa đã là mảnh đất gần gũi với ông cha ta.” có tác dụng gì ?
A. Ngăn cách các bộ phận cùng giữ chức vụ trong câu.
B. Ngăn cách các vế câu ghép.
C. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.
Câu 5. (0,5 đ) Dùng gạch chéo để ngăn cách các vế câu, xác định chủ ngữ và vị ngữ trong câu ghép sau: Bàng và dừa đều đã cao tuổi, người lên đảo trồng cây chắc chắn từ rất xa xưa.
..............................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6. (0,5 đ)  Cặp quan hệ từ nối các vế câu ghép trong câu: “Tuy nhà bạn Hoa ở xa trường nhưng bạn ấy luôn đi học đúng giờ.” thể hiện quan hệ gì?
A. Nguyên nhân -  kết quả
B. Điều kiện (giả thiết) - kết quả 
C. Tương phản
D. Tăng tiến 
Câu 7. (0,5 đ)  Qua bài học này, em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của người Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và  Hoàng Sa?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8. (0,5 đ)   Hai câu văn sau liên kết với nhau bằng cách nào?
“Cách Bà Rịa khoảng 500 cây số về phía đông - nam bờ biển, đã mọc lên một chùm đảo san hô nhiều màu. Đó là quần đảo Trường Sa, mảnh đất xa xôi nhất của Tổ quốc ta.”
A. Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ
B. Liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ
C. Liên kết câu bằng cách lặp và thay thế từ ngữ
D. Liên kết câu bằng từ ngữ nối
Câu 9. (1đ)Em hãy đặt câu ghép thể hiện mối quan hệ nguyên nhân – kết quả nói về việc học tập của em.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

